
Câu so sánh với tính từ và trạng từ ngắn không theo nguyên tắc

Tính từ So sánh hơn So sánh nhất

Good Better The best

Bad Worse The worst

Unit 9: Will it really happen? – Lesson 2 + 3: Grammar 
Mẫu câu: Thì tương lai đơn

1. Cách sử dụng: 
- Diễn đạt một quyết định ngay tại thời điểm nói.
- Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời.
- Diễn đạt lời dự đoán không có căn cứ.
2. Cấu trúc
- Câu khẳng định: S + will + V + O = S’ll + V + O
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Unit 7: Go back to the traffic lights! 
Mẫu câu: Ai đó phải làm gì đó
I/We/ They + have to + V + O
She/ He + has to + V + O
S + Had to + V + O (thì quá khứ đơn)

Unit 8: The best bed – Lesson 2, 3: Grammar 
Mẫu câu:  So sánh hơn và So sánh nhất với tính từ ngắn và tính từ dài

1. Phân loại tính từ
-Tính từ ngắn (Gồm 1 âm tiết): cheap, hard, soft, tall, short, high, fast,...
-Tính  từ  dài  (Nhiều  hơn  1  âm  tiết):  expensive,  comfortable,  modern,  beautiful,
interesting, enormous,...

2. So sánh hơn
-So sánh với Tính từ ngắn: S1 + tobe + Adjer + than + (S2 + tobe)/O
-So sánh với Tính từ dài:
 S1 + tobe + more Adj than + (S2 + tobe)/O (nhiều hơn)
S1 + tobe + less Adj than + (S2 + tobe)/O (ít hơn)

3. So sánh nhất (Lưu ý phải có chữ THE đứng trước tính từ)
-So sánh nhất với tính từ ngắn: S + tobe + THE + adjest + Noun (danh từ)
-So sánh nhất với tính từ dài: S + tobe + THE MOST/LEAST + Adj + Noun (danh từ)



VD: I will stay at home at the weekend.
- Câu phủ định: S + won’t/ will not + V + O

VD: She won’t read the books tomorrow.
- Câu hỏi: Will + S + V + O? Yes, S will./ No, S won’t.

VD: + Will you drive a fast car? Yes, I will.
        + Will she get married next year? No, she won’t.

3. Dấu hiệu nhận biết
in a month, in two weeks, next week, on Monday, this evening, tomorrow, soon, later

LƯU Ý: Các con nhớ:
-  Làm phiếu luyện tập đính kèm 
- Làm xong chụp hình bài làm gửi qua zalo cho thầy cô kiểm tra nhé!
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